
Phụ lục 2
MỘT SỐ BIỂU MẪU ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”
(Ban hành kèm theo Công văn số          /PGDĐT ngày    / 01/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)


Mẫu tờ khai thông tin về Công dân học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THÔNG TIN VỀ “CÔNG DÂN HỌC TẬP”

(Dành cho hộ gia đình với mục đích để đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập”)
Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………..

Số căn cước công dân/CMND: …….…………………………………

Số điện thoại di động: ……................…………………………………

Tên thôn, bản, ấp, tổ dân phố:…………………………………….…...

Tên xã, phường, thị trấn:………………………………………………

Tên quận, huyện, thị xã, thành phố:……………………………………

Tên tỉnh, thành phố:……………………………………………………

	TT
	Họ và tên(1)
	Nghề nghiệp
	Đạt
	Không đạt
	Minh chứng đối với những người được đánh giá là đạt(2)

	1
	…………………………
	
	
	
	

	2
	…………………………
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


                                                                           ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích: 

(1) Liệt kê những người thuộc diện đánh giá “Công dân học tập” từ 15 tuổi trở lên trong hộ gia đình (bao gồm cả chủ hộ).

(2) Ghi rõ số Quyết định/văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập” (số và ngày tháng năm ký ban hành). VD: Quyết định/văn bản của Chủ tịch UBND xã công nhận cho những người thuộc Nhóm I; Quyết định/văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… công nhận cho những người thuộc Nhóm II, 3 và 4.   

	UBND XÃ, THỊ TRẤN….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày  …   tháng  …   năm …


BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CÔNG DÂN TRONG XÃ ĐẠT DANH HIỆU “CÔNG DÂN HỌC TẬP”
	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Nghề nghiệp
	Số căn cước công dân/CMND
	Tên thôn, bản, ấp, tổ dân phố
	Số người thuộc diện đánh giá “Công dân học tập” (người)
	Số người đạt danh hiệu “Công dân học tập”

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI TỔNG HỢP

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu kế hoạch tự đánh giá

	UBND ...….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……/KH-….
	…….., ngày … tháng … năm 20…


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN 

“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ NĂM 20…

Căn cứ..........................................;

Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập”cấp xã, huyện, tỉnh; Hướng dẫn số... hướng dẫn thực hiện quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện, huyện, tỉnh.

Ủy ban nhân dân ..... xây dựng Kế hoạch tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp ....năm 20..., cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

II. NỘI DUNG

1. Các công việc cần triển khai

2. Thời gian thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. KINH PHÍ

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp .... năm 20... . Yêu cầu Hội khuyến học cấp … và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Kế hoạch này để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.
	Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Lưu ….
	CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu báo cáo tự đánh giá

	UBND …..…
-----------------

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ
NĂM 20…



(Bìa)

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN TỔ TỰ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ
	Chữ ký

	1
	
	
	 Tổ trưởng
	

	2
	
	
	 Thư ký
	

	3
	
	
	 Thành viên
	

	4
	
	
	 Thành viên
	

	5
	
	
	 Thành viên
	

	…
	
	
	
	


(Trang 2 sau bìa)

(Từ trang 3)

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN

“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tình hình chung
2. Mục đích tự đánh giá

3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động tự đánh giá

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
I. Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã
1. Chỉ tiêu 1: ......
a. Mô tả hiện trạng 

Minh chứng:

b. Điểm mạnh: .......................................................................................
c. Tồn tại: ................................................................................................ 
d. Tự đánh giá: Đạt mức độ 1/Đạt mức độ 2/Không đạt

2. Chỉ tiêu 2: ....

........
Kết luận về Tiêu chí 1: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những điểm yếu cơ bản của tiêu chí; số lượng chỉ tiêu không đạt, đạt mức 1, đạt mức 2.

II. Tiêu chí 2: 

...... 

C. KẾT LUẬN CHUNG
Yêu cầu ngắn gọn, nhưng phải nêu được những vấn đề sau:
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm (%) các chỉ tiêu, tiêu chí đạt mức độ 1, đạt mức độ 2, không đạt.

- Mức tự đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp ... năm….

- Các kết luận khác (nếu có).
	
	………, ngày    tháng   năm
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	UBND ......….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày  …   tháng  …   năm …


BẢNG TỔNG HỢP 

Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu công nhận “Cộng đồng học tập” cấp  Xã mức độ …
1. Xã/huyện/tỉnh tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp … … (ghi tên xã tự đánh giá)

2. Kết quả

2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

	TT
	Tiêu chí, chỉ tiêu
	Loại văn bản, tài liệu, minh chứng
	Số, ký hiệu, ngày tháng văn bản, tài liệu, minh chứng
	Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng
	Kết quả tự đánh giá

	
	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	II
	Tiêu chí 1: ....
	
	
	
	
	

	11
	Chỉ tiêu 1: ...
	
	
	
	
	

	12
	Chỉ tiêu 2: ...
	
	
	
	
	

	13
	.... .
	
	
	
	
	

	III
	Tiêu chí 2: ..... 
	
	
	
	
	

	21
	......
	
	
	
	
	


2.2. Tổng hợp kết quả tự đánh giá
a) Đánh giá chỉ tiêu

- Tổng số chỉ tiêu đạt: .../...; tỷ lệ: ... %; trong đó:

- Tổng số chỉ tiêu không đạt: .../...; tỷ lệ: ... %;

b) Đánh giá tiêu chí

- Tổng số tiêu chí đạt: .../...; tỷ lệ: ... %; trong đó:

- Tổng số tiêu chí không đạt: .../...; tỷ lệ: ... %;

c) Kết quả tự đánh giá: ....................... đã đạt “Cộng đồng học tập” cấp .... mức độ ...hoặc không đạt.

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)


Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận
	UBND........

Số:       /TTr-........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


.........., ngày      tháng     năm 


TỜ TRÌNH

Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã năm…


Kính gửi: ...................................................................

Căn cứ..........................................;

Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập”cấp xã, huyện, tỉnh; Hướng dẫn số .... hướng dẫn thực hiện quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.

Ủy ban nhân dân ….… đã tổ chức tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp …năm........., và kết quả tự đánh giá đạt được mức độ ….., Ủy ban nhân dân ….… trình đề nghị ….. tổ chức đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp x…năm… đối với …..

Hồ sơ trình kèm gồm:

1. Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp ….

2. Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí năm…

3. Minh chứng tương ứng với từng chỉ tiêu, tiêu chí.

Căn cứ kết quả tự đánh giá, Ủy ban nhân dân …... kính đề nghị ….. xem xét, đánh giá, công nhận xã… đạt “Cộng đồng học tập” cấp … mức độ… theo quy định./.

	Nơi nhận:



- Như trên;

-...................;



- Lưu VT, ..           





	CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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1

